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Câu 1: Dung dịch nào sau đây có  ?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2: Đối với dung dịch acid yếu , nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?

	A. Giá trị pH tăng thì độ acid tăng.			B. Dung dịch có  làm quỳ tím hóa đỏ.

	C. Dung dịch có  làm quỳ tím hóa xanh.		D. Giá trị pH tăng thì độ acid giảm.
Câu 4: Chọn biểu thức đúng:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5: Môi trường acid có  :
	A. lớn hơn 7	B. nhỏ hơn 7	C. bằng 7	D. lớn hơn 8
Câu 6: Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng?




	A. Dung dịch 	B. Dung dịch 	C. Dung dịch 	D. Dung dịch 


Câu 8: Đối với dung dịch acid mạnh , nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ  ion sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Dung dịch nào sau đây có  ?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10: Dung dịch nào sau đây có nồng độ ion cao nhất?


	A. Cà phê đen 	B. Máu 


	C. Thuốc tẩy dầu 	D. Nước chanh 

Câu 11: Nhóm các dung dịch đều có  là:


	A. 	B. 


	C. 	D. 



Câu 12: Cho các dung dịch  và  có cùng giá trị . Sự sắp xếp nào sau đây đúng với giá trị nồng độ mol của các dung dịch trên ?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 13: Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây ?


	A. 	B. .


	C. 	D. 



Câu 14: Dung dịch  có , cần pha loãng dung dịch này bằng nước bao nhiêu lần để thu được dung dịch có  ?
	A. 10 lần	B. 1 lần	C. 12 lần	D. 100 lần
Câu 15: Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển màu xanh ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng)?




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và .


Câu 17: Cho các muối sau đây: . Các dung dịch có  bằng 7 là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 18: Câu nào sai khi nói về  của dung dịch ở  ?


	A. 	B.  của nước là 7 .


	C. 	D. 


Câu 19: Khi pha loãng dung dịch acid  có  ta thu được dung dịch mới có:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Chọn ý sai trong các ý sau đây:


	A. Trong dung dịch nước ở  biểu thức  luôn đúng.


	B. Nước ở  có  bằng 7 .
	C. Trong điều kiện bình thường, nước không thể điện li.


	D.  là đại lượng liên hệ trực tiếp với 

Câu 21: Để biết giá trị gần đúng của , có thể dùng:

	A. Phenolphthalein	B. Methyl da cam	C. Qùy tím	D. Giấy chỉ thị 
Câu 22: Trong môi trường acid, methyl da cam chỉ thị màu gì?
	A. Đỏ	B. Vàng cam	C. Hồng	D. Xanh
Câu 23: Nếu cho phenolphthalein vào nước cốt chanh thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
Sử dụng hình ảnh dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 44-50.
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	A. Dung dịch sẽ chuyển sang màu hồng.
	B. Dung dịch sẽ chuyển sang màu xanh dương.
	C. Dung dịch sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu vàng cam.
	D. Không có hiện tượng gì.
Câu 24: Hình ảnh trên mô tả phương pháp nào trong hóa học:

	A. Phương pháp đo 	B. Phương pháp chuẩn độ
	C. Phương pháp tổng hợp hóa học	D. Phương pháp định lượng

Câu 25: Dụng cụ  trên hình có tên là gì?
	A. Erlen	B. Pipette	C. Burette	D. Becher
Câu 26: Dự đoán chất chỉ thị được sử dụng là gì?
	A. Phenolphthalein	B. Methyl da cam	C. Xanh methylene	D. Đỏ methyl
Câu 27: Bình tam giác trong hình trên không thể là dung dịch của chất nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Mô tả nào sau đây là không đúng?

	A. Dung dịch trong burette có thể là dung dịch  đã biết hoặc chưa biết nồng độ.

	B. Dung dịch  trong thí nghiệm trên có thể chưa xác định được nồng độ.
	C. Khi dung dịch trong bình tam giác vừa chuyển sang màu hồng tức là lượng acid đã được trung hòa hết và thừa 1 lượng nhỏ base.
	D. Chỉ thị phenolphthalein phải được cho vào sau khi khóa burette đã mở.
Câu 29: Điểm tương đương trong thí nghiệm trên là:
	A. Thời điểm cho phenophtalein vào trong bình tam giác.
	B. Thời điểm dung dịch trong bình tam giác vừa chuyển sang màu hồng.
	C. Thời điểm giọt dung dịch đầu tiên từ burette rơi xuống bình tam giác.
	D. Thời điểm dung dịch trong burette được đổ đầy tới vạch số 0 .
Câu 30: Nếu dùng methyl da cam thay cho phenolphthalein và thực hiện thí nghiệm tương tự thì điểm tương đương trong trường hợp này là:
	A. Thời điểm dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu vàng cam.
	B. Thời điểm dung dịch chuyển từ màu hồng sang không màu.
	C. Thời điểm dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.
	D. Thời điểm dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương.
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